
TT Đơn vị Tổng số
Tên Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch

Mã số KBNN 
nơi giao dịch

I

CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ 
CHUYỂN ĐỔI SỐ 
(LOẠI 100 - KHOẢN 121)

73.968.000.000

1 Cục Quản lý Thi hành án dân sự 73.968.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 73.968.000.000

1.1 Văn phòng Cục 73.968.000.000
Phòng giao dịch số 1 - 
KBNN khu vực I

0012

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 73.968.000.000

II
CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 
340 - KHOẢN 341)

0

1 Cục Quản lý Thi hành án dân sự 0
Phòng giao dịch số 1 - 
KBNN khu vực I

0012

Kinh phí thực hiện tự chủ 0
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0

1.1 Văn phòng Cục -1.320.000.000
Phòng giao dịch số 1 - 
KBNN khu vực I

0012

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ -1.320.000.000

1.2
Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí 
Minh

82.500.000 KBNN Khu vực II 0111

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 82.500.000

1.3 Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 82.500.000 KBNN khu vực XIII 0161
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 82.500.000

1.4 Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau 165.000.000
KBNN khu vưc XX - 
Phòng nghiệp vụ 2

0961

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 165.000.000

1.5 Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk 165.000.000
KBNN khu vực XIV - 
Phòng nghiệp vụ 2

2961

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 165.000.000

1.6 Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai 82.500.000 KBNN khu vực XV 2011
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 82.500.000

1.7 Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên 82.500.000 KBNN Khu vực IV 0411
Kinh phí thực hiện tự chủ
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TT Đơn vị Tổng số
Tên Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch

Mã số KBNN 
nơi giao dịch

Kinh phí không thực hiện tự chủ 82.500.000
1.8 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai 82.500.000 KBNN khu vực IX 2561

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 82.500.000

1.9 Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 165.000.000 KBNN Khu vực V 1311

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 165.000.000

1.10 Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An 82.500.000
KBNN khu vực XI - 
Phòng Nghiệp vụ 2

1411

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 82.500.000

1.11 Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh 165.000.000 KBNN khu vực XVIII 0511
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 165.000.000

1.12 Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long 165.000.000
KBNN Khu vực XIX- 
Phòng nghiệp vụ 2

0711

Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 165.000.000

III
CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO 
TẠO - DẠY NGHỀ (LOẠI 070 - 
KHOẢN 081)

0

1 Đại học Luật Hà Nội 0
Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 0
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